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Câu  trả  lờ i

1. 9

2. 7

3. 21

4. 14

5. 3

6. 16

7. 32

8. 4

9. 5

10. 20

11. 7

12. 6

Giải các câu hỏi.

1) Cần An hai mươi bảy quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và ba cho một ly nhỏ. Người
đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Chí đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được hai mươi mốt lon vào thứ Bảy,
gấp ba lần số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ
nhật?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao ba tầng với bảy phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Thy phải hoàn thành hai trang bài tập về nhà. Mỗi trang có bảy sự cố trên đó. Cô ấy đã
phải hoàn thành tổng cộng bao nhiêu vấn đề?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán tám bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán hai mươi bốn bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Cần Trường bốn quả cam để tạo ra một ly nước cam nhỏ. Anh ấy sử dụng số lượng gấp
bốn lần cho một chiếc ly lớn. Anh ta dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly lớn?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Phượng có bốn bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát
đồng quê nhiều gấp tám lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc
MP3 của mình?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Tại lễ hội hóa trang, có hai mươi tám người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, gấp
bảy lần số người xếp hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Máy tính mới của Vân có bộ nhớ hai mươi lăm hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy
có năm hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của
cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Thư viện kiểm tra bốn cuốn sách mỗi giờ. Họ sẽ kiểm tra bao nhiêu cuốn sách sau năm
giờ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Thư viện kiểm tra bốn mươi chín sách viễn tưởng và bảy sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ
kiểm tra những cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi
hư cấu?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Diễm đã gửi bốn mươi tám tin nhắn văn bản mỗi ngày, gấp tám lần số tin nhắn so với
Minh. Minh đã gửi bao nhiêu tin nhắn?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Cần An hai mươi bảy quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và ba cho một ly nhỏ. Người
đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Chí đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được hai mươi mốt lon vào thứ Bảy,
gấp ba lần số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ
nhật?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao ba tầng với bảy phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Thy phải hoàn thành hai trang bài tập về nhà. Mỗi trang có bảy sự cố trên đó. Cô ấy đã
phải hoàn thành tổng cộng bao nhiêu vấn đề?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán tám bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán hai mươi bốn bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Cần Trường bốn quả cam để tạo ra một ly nước cam nhỏ. Anh ấy sử dụng số lượng gấp
bốn lần cho một chiếc ly lớn. Anh ta dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly lớn?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Phượng có bốn bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát
đồng quê nhiều gấp tám lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc
MP3 của mình?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Tại lễ hội hóa trang, có hai mươi tám người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, gấp
bảy lần số người xếp hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Máy tính mới của Vân có bộ nhớ hai mươi lăm hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy
có năm hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của
cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Thư viện kiểm tra bốn cuốn sách mỗi giờ. Họ sẽ kiểm tra bao nhiêu cuốn sách sau năm
giờ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Thư viện kiểm tra bốn mươi chín sách viễn tưởng và bảy sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ
kiểm tra những cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi
hư cấu?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Diễm đã gửi bốn mươi tám tin nhắn văn bản mỗi ngày, gấp tám lần số tin nhắn so với
Minh. Minh đã gửi bao nhiêu tin nhắn?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
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Giải các câu hỏi.

16 9 21 3 7
5 32 4 20 14

1) Cần An 27 quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và 3 cho một ly nhỏ. Người đó dùng
một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?

2) Chí đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được 21 lon vào thứ Bảy, gấp 3 lần
số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?

3) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao 3 tầng với 7 phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?

4) Thy phải hoàn thành 2 trang bài tập về nhà. Mỗi trang có 7 sự cố trên đó. Cô ấy đã phải
hoàn thành tổng cộng bao nhiêu vấn đề?

5) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán 8 bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán 24 bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?

6) Cần Trường 4 quả cam để tạo ra một ly nước cam nhỏ. Anh ấy sử dụng số lượng gấp 4 lần
cho một chiếc ly lớn. Anh ta dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly lớn?

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Phượng có 4 bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát đồng
quê nhiều gấp 8 lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc MP3 của
mình?

8) Tại lễ hội hóa trang, có 28 người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc, gấp 7 lần số người
xếp hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?

9) Máy tính mới của Vân có bộ nhớ 25 hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy có 5 hợp
đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của cô ấy bao
nhiêu lần?

10) Thư viện kiểm tra 4 cuốn sách mỗi giờ. Họ sẽ kiểm tra bao nhiêu cuốn sách sau 5 giờ?

Câu  trả  lờ i
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Câu  trả  lờ i

1. 3

2. 18
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6. 4

7. 63

8. 27

9. 8

10. 32

11. 2

12. 12

Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng có hai mươi mốt nước ngọt dành cho người ăn kiêng và bảy loại nước ngọt
thông thường. Họ đã có bao nhiêu lần sô-đa dành cho người ăn kiêng so với những loại
nước ngọt thông thường?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Tại lễ hội hóa trang, có sáu sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được ba vé, thì sẽ có
bao nhiêu vé được bán cùng nhau?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Ân đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có mười hai dimes, gấp sáu lần số phần tư anh ta
có. Ân có bao nhiêu phần tư?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Thư viện kiểm tra ba cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp
tám lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Một cửa hàng đồ chơi đã bán hai trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã
bán, họ cũng đã bán tám trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Có mười sáu người lớn đang xếp hàng tại một rạp chiếu phim. Đó là bốn lần số con trong
hàng. Có bao nhiêu trẻ em đã được xếp hàng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán chín trò chơi trên bàn trong một ngày. Nếu mỗi trò chơi có
giá bảy đô la, thì họ đã kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Mẹ của Anh có chín album ảnh với ba ảnh trong mỗi album. Tổng cộng mẹ nó có bao
nhiêu bức tranh?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

9) Một cửa hàng hoa có mười sáu hoa hồng và hai hoa tulip. Số hoa hồng nhiều hơn hoa tulip
bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán tám con mèo. Họ đã bán số chó gấp bốn lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Trường có mười bốn ảnh trên trang Facebook của anh ấy trong khi Ngọc chỉ có bảy.
Trường có số hình ảnh nhiều hơn Ngọc bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Tại lễ hội, có sáu người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và gấp hai lần số người xếp
hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng có hai mươi mốt nước ngọt dành cho người ăn kiêng và bảy loại nước ngọt
thông thường. Họ đã có bao nhiêu lần sô-đa dành cho người ăn kiêng so với những loại
nước ngọt thông thường?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Tại lễ hội hóa trang, có sáu sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được ba vé, thì sẽ có
bao nhiêu vé được bán cùng nhau?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Ân đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có mười hai dimes, gấp sáu lần số phần tư anh ta
có. Ân có bao nhiêu phần tư?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Thư viện kiểm tra ba cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp
tám lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Một cửa hàng đồ chơi đã bán hai trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã
bán, họ cũng đã bán tám trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Có mười sáu người lớn đang xếp hàng tại một rạp chiếu phim. Đó là bốn lần số con trong
hàng. Có bao nhiêu trẻ em đã được xếp hàng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán chín trò chơi trên bàn trong một ngày. Nếu mỗi trò chơi có
giá bảy đô la, thì họ đã kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Mẹ của Anh có chín album ảnh với ba ảnh trong mỗi album. Tổng cộng mẹ nó có bao
nhiêu bức tranh?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

9) Một cửa hàng hoa có mười sáu hoa hồng và hai hoa tulip. Số hoa hồng nhiều hơn hoa tulip
bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán tám con mèo. Họ đã bán số chó gấp bốn lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Trường có mười bốn ảnh trên trang Facebook của anh ấy trong khi Ngọc chỉ có bảy.
Trường có số hình ảnh nhiều hơn Ngọc bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Tại lễ hội, có sáu người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và gấp hai lần số người xếp
hàng tại Vòng đu quay. Có bao nhiêu người ở Vòng đu quay?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Giải các câu hỏi.

16 8 32 4 27
3 63 18 2 24

1) Một cửa hàng có 21 nước ngọt dành cho người ăn kiêng và 7 loại nước ngọt thông thường.
Họ đã có bao nhiêu lần sô-đa dành cho người ăn kiêng so với những loại nước ngọt thông
thường?

2) Tại lễ hội hóa trang, có 6 sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được 3 vé, thì sẽ có bao
nhiêu vé được bán cùng nhau?

3) Ân đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có 12 dimes, gấp 6 lần số phần tư anh ta có. Ân có
bao nhiêu phần tư?

4) Thư viện kiểm tra 3 cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp 8
lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?

5) Một cửa hàng đồ chơi đã bán 2 trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã bán,
họ cũng đã bán 8 trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?

6) Có 16 người lớn đang xếp hàng tại một rạp chiếu phim. Đó là 4 lần số con trong hàng. Có
bao nhiêu trẻ em đã được xếp hàng?

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán 9 trò chơi trên bàn trong một ngày. Nếu mỗi trò chơi có giá 7
đô la, thì họ đã kiếm được bao nhiêu tiền?

8) Mẹ của Anh có 9 album ảnh với 3 ảnh trong mỗi album. Tổng cộng mẹ nó có bao nhiêu
bức tranh?

9) Một cửa hàng hoa có 16 hoa hồng và 2 hoa tulip. Số hoa hồng nhiều hơn hoa tulip bao
nhiêu lần?

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán 8 con mèo. Họ đã bán số chó gấp 4 lần số lượng bán mèo.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?

Câu  trả  lờ i

1. 3

2. 18

3. 2

4. 24

5. 16

6. 4

7. 63

8. 27

9. 8

10. 32

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 24

3. 3

4. 20

5. 2

6. 2

7. 4

8. 6

9. 28

10. 10

11. 6

12. 8

Giải các câu hỏi.

1) Larry's Lawn Care có sáu khách hàng vào mùa hè, gấp ba lần số lượng khách hàng họ có
vào mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

2) Một hãng hàng không cho phép mỗi hành khách mang theo bốn kiện hành lý. Nếu có sáu
người bay, họ có thể mang tổng cộng bao nhiêu hành lý?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Duyên đã sử dụng sáu hạt để làm một chiếc vòng cổ, số hạt này nhiều gấp hai lần số hạt
mà cô ấy sử dụng cho một chiếc vòng. Cần bao nhiêu hạt để làm một chiếc vòng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Cường đang chơi trò chơi điện tử. Anh ấy đã mất năm mạng sống để đánh bại thế giới đầu
tiên. Phải mất gấp bốn lần để đánh bại thế giới thứ hai. Hắn đã sử dụng bao nhiêu sinh
mệnh ở thế giới thứ hai?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Châu đã sử dụng mười tám hạt để làm vòng cổ và chín để làm vòng tay. Cô ấy đã dùng
vòng cổ nhiều hơn vòng tay bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Trên máy nghe nhạc MP3 Hương của cô ấy có mười hai bài hát nhạc pop và sáu bài hát
đồng quê. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát nhạc pop nhiều hơn bài hát đồng quê?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

7) Quyên có mười hai đô la và em gái của cô ấy có ba đô la. Quyên có nhiều tiền hơn chị của
cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

8) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp sáu lần họ bán bít tết. Nếu họ bán ba mươi
sáu món salad, họ đã bán bao nhiêu miếng bít tết?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Phong có thể phù hợp với bốn số liệu hành động trên mỗi giá trong phòng của anh ấy.
Phòng của anh ấy có bảy giá sách. Tổng số kệ của anh ấy có thể chứa được bao nhiêu con
số hành động?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

10) Trường đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập năm lon vào thứ Bảy và gấp hai
lần con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Kiên đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được bốn mươi hai lon vào thứ
Bảy, gấp bảy lần số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu
vào Chủ nhật?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

12) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai con mèo. Họ đã bán số chó gấp bốn lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Larry's Lawn Care có sáu khách hàng vào mùa hè, gấp ba lần số lượng khách hàng họ có
vào mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

2) Một hãng hàng không cho phép mỗi hành khách mang theo bốn kiện hành lý. Nếu có sáu
người bay, họ có thể mang tổng cộng bao nhiêu hành lý?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Duyên đã sử dụng sáu hạt để làm một chiếc vòng cổ, số hạt này nhiều gấp hai lần số hạt
mà cô ấy sử dụng cho một chiếc vòng. Cần bao nhiêu hạt để làm một chiếc vòng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Cường đang chơi trò chơi điện tử. Anh ấy đã mất năm mạng sống để đánh bại thế giới đầu
tiên. Phải mất gấp bốn lần để đánh bại thế giới thứ hai. Hắn đã sử dụng bao nhiêu sinh
mệnh ở thế giới thứ hai?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Châu đã sử dụng mười tám hạt để làm vòng cổ và chín để làm vòng tay. Cô ấy đã dùng
vòng cổ nhiều hơn vòng tay bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Trên máy nghe nhạc MP3 Hương của cô ấy có mười hai bài hát nhạc pop và sáu bài hát
đồng quê. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát nhạc pop nhiều hơn bài hát đồng quê?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

7) Quyên có mười hai đô la và em gái của cô ấy có ba đô la. Quyên có nhiều tiền hơn chị của
cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

8) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp sáu lần họ bán bít tết. Nếu họ bán ba mươi
sáu món salad, họ đã bán bao nhiêu miếng bít tết?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Phong có thể phù hợp với bốn số liệu hành động trên mỗi giá trong phòng của anh ấy.
Phòng của anh ấy có bảy giá sách. Tổng số kệ của anh ấy có thể chứa được bao nhiêu con
số hành động?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

10) Trường đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập năm lon vào thứ Bảy và gấp hai
lần con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Kiên đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập được bốn mươi hai lon vào thứ
Bảy, gấp bảy lần số lượng anh ấy thu được vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu
vào Chủ nhật?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

12) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai con mèo. Họ đã bán số chó gấp bốn lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
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1) Larry's Lawn Care có 6 khách hàng vào mùa hè, gấp 3 lần số lượng khách hàng họ có vào
mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?

2) Một hãng hàng không cho phép mỗi hành khách mang theo 4 kiện hành lý. Nếu có 6 người
bay, họ có thể mang tổng cộng bao nhiêu hành lý?

3) Duyên đã sử dụng 6 hạt để làm một chiếc vòng cổ, số hạt này nhiều gấp 2 lần số hạt mà cô
ấy sử dụng cho một chiếc vòng. Cần bao nhiêu hạt để làm một chiếc vòng?

4) Cường đang chơi trò chơi điện tử. Anh ấy đã mất 5 mạng sống để đánh bại thế giới đầu
tiên. Phải mất gấp 4 lần để đánh bại thế giới thứ hai. Hắn đã sử dụng bao nhiêu sinh mệnh
ở thế giới thứ hai?

5) Châu đã sử dụng 18 hạt để làm vòng cổ và 9 để làm vòng tay. Cô ấy đã dùng vòng cổ nhiều
hơn vòng tay bao nhiêu lần?

6) Trên máy nghe nhạc MP3 Hương của cô ấy có 12 bài hát nhạc pop và 6 bài hát đồng quê.
Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát nhạc pop nhiều hơn bài hát đồng quê?

7) Quyên có 12 đô la và em gái của cô ấy có 3 đô la. Quyên có nhiều tiền hơn chị của cô ấy
bao nhiêu lần?

8) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp 6 lần họ bán bít tết. Nếu họ bán 36 món
salad, họ đã bán bao nhiêu miếng bít tết?

9) Phong có thể phù hợp với 4 số liệu hành động trên mỗi giá trong phòng của anh ấy. Phòng
của anh ấy có 7 giá sách. Tổng số kệ của anh ấy có thể chứa được bao nhiêu con số hành
động?

10) Trường đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập 5 lon vào thứ Bảy và gấp 2 lần
con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
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Giải các câu hỏi.

1) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán ba bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

2) Một đầu bếp có thể nấu sáu bữa ăn trong một phút. Anh ấy có thể nấu bao nhiêu bữa ăn
sau bảy phút?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Một rạp chiếu phim sử dụng tám pound bơ để làm bỏng ngô mỗi ngày. Sau sáu ngày họ sẽ
sử dụng bao nhiêu pound bơ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Ở trường, máy in mới có thể in bốn trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Máy in mới có thể in ba mươi trang trong một phút. Máy in cũ có thể in sáu trang một
phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán hai bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán tám bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Một bó hoa có ba hoa hồng và gấp hai lần hoa tulip. Có bao nhiêu bông hoa tulip trong bó
hoa?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Larry's Lawn Care có ba mươi sáu khách hàng vào mùa hè, gấp chín lần số lượng khách
hàng họ có vào mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán hai mươi bảy bánh hotdog vào Thứ Hai và chín vào
Thứ Ba. Họ đã bán được bao nhiêu lần vào ngày thứ Hai hơn số lần họ bán được vào ngày
thứ ba?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy có
giá ba đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Đối với một cuộc gây quỹ, Duy đã kiếm được mười lăm đô la, gấp ba lần số tiền Quỳnh
kiếm được. Quỳnh đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

12) Phú đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập chín lon vào thứ Bảy và gấp tám lần
con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)
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Giải các câu hỏi.

1) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán ba bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

2) Một đầu bếp có thể nấu sáu bữa ăn trong một phút. Anh ấy có thể nấu bao nhiêu bữa ăn
sau bảy phút?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Một rạp chiếu phim sử dụng tám pound bơ để làm bỏng ngô mỗi ngày. Sau sáu ngày họ sẽ
sử dụng bao nhiêu pound bơ?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Ở trường, máy in mới có thể in bốn trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Máy in mới có thể in ba mươi trang trong một phút. Máy in cũ có thể in sáu trang một
phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán hai bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán tám bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Một bó hoa có ba hoa hồng và gấp hai lần hoa tulip. Có bao nhiêu bông hoa tulip trong bó
hoa?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Larry's Lawn Care có ba mươi sáu khách hàng vào mùa hè, gấp chín lần số lượng khách
hàng họ có vào mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán hai mươi bảy bánh hotdog vào Thứ Hai và chín vào
Thứ Ba. Họ đã bán được bao nhiêu lần vào ngày thứ Hai hơn số lần họ bán được vào ngày
thứ ba?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy có
giá ba đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Đối với một cuộc gây quỹ, Duy đã kiếm được mười lăm đô la, gấp ba lần số tiền Quỳnh
kiếm được. Quỳnh đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

12) Phú đã thu gom các lon để tái chế. Anh ấy đã thu thập chín lon vào thứ Bảy và gấp tám lần
con số đó vào Chủ Nhật. Anh ta đã thu được bao nhiêu vào Chủ nhật?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 4

Giải các câu hỏi.

42 4 4 3 6
48 5 6 16 9

1) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán 3 bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp 3 lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?

2) Một đầu bếp có thể nấu 6 bữa ăn trong một phút. Anh ấy có thể nấu bao nhiêu bữa ăn sau 7
phút?

3) Một rạp chiếu phim sử dụng 8 pound bơ để làm bỏng ngô mỗi ngày. Sau 6 ngày họ sẽ sử
dụng bao nhiêu pound bơ?

4) Ở trường, máy in mới có thể in 4 trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp 4 lần. Máy in
cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?

5) Máy in mới có thể in 30 trang trong một phút. Máy in cũ có thể in 6 trang một phút. Máy in
mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?

6) Tại một cửa hàng mạch nha cho mỗi lon nước ngọt được bán, họ bán 2 bánh mì kẹp thịt.
Nếu họ bán 8 bánh mì kẹp thịt, họ sẽ bán được bao nhiêu loại nước ngọt?

7) Một bó hoa có 3 hoa hồng và gấp 2 lần hoa tulip. Có bao nhiêu bông hoa tulip trong bó
hoa?

8) Larry's Lawn Care có 36 khách hàng vào mùa hè, gấp 9 lần số lượng khách hàng họ có vào
mùa xuân. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa xuân?

9) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán 27 bánh hotdog vào Thứ Hai và 9 vào Thứ Ba. Họ đã
bán được bao nhiêu lần vào ngày thứ Hai hơn số lần họ bán được vào ngày thứ ba?

10) Một cửa hàng thú cưng đã bán 2 chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy có
giá 3 đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Câu  trả  lờ i

1. 9

2. 42

3. 48

4. 16

5. 5

6. 4

7. 6

8. 4

9. 3

10. 6

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3

3. 7

4. 12

5. 12

6. 20

7. 72

8. 7

9. 18

10. 3

11. 3

12. 27

Giải các câu hỏi.

1) Bình đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ấy có mười dime và năm phần tư. Bình có bao
nhiêu lần số dime hơn phần tư?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Tài đang chơi trò chơi điện tử. Anh ta đã mất hai mươi mốt mạng sống để đánh bại thế
giới thứ hai, gấp bảy lần số mạng anh ta đánh bại thế giới thứ nhất. Anh ta đã sử dụng bao
nhiêu mạng sống trên thế giới thứ nhất?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một cửa hàng hoa có bốn mươi hai hoa hồng, gấp sáu lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán bốn bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Nhiên đang chơi bóng rổ. Cô ấy đã thực hiện số cú sút nhiều hơn gấp hai lần. Nếu cô ấy
bắn trượt sáu bức ảnh, cô ấy đã thực hiện bao nhiêu bức ảnh?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Đối với hoạt động gây quỹ, Nam đã kiếm được bốn đô la. Duyên đã kiếm được gấp năm
lần số tiền Nam kiếm được. Duyên đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Tại lễ hội hóa trang, có tám sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được chín vé, thì sẽ có
bao nhiêu vé được bán cùng nhau?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Máy tính mới của Hương có bộ nhớ sáu mươi ba hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô
ấy có chín hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ
của cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín con mèo. Họ đã bán số chó gấp hai lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Minh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm được hai lần vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ
Hai. Nếu anh ấy đã thực hiện sáu lần ngồi dậy vào thứ Ba, thì anh ấy đã thực hiện bao
nhiêu lần vào thứ Hai?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

11) Máy in mới có thể in hai mươi bốn trang trong một phút. Máy in cũ có thể in tám trang
một phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Lan đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có chín xu. Nếu
cô ấy có ba ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3

3. 7

4. 12

5. 12

6. 20

7. 72

8. 7

9. 18

10. 3

11. 3

12. 27

Giải các câu hỏi.

1) Bình đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ấy có mười dime và năm phần tư. Bình có bao
nhiêu lần số dime hơn phần tư?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

2) Tài đang chơi trò chơi điện tử. Anh ta đã mất hai mươi mốt mạng sống để đánh bại thế
giới thứ hai, gấp bảy lần số mạng anh ta đánh bại thế giới thứ nhất. Anh ta đã sử dụng bao
nhiêu mạng sống trên thế giới thứ nhất?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

3) Một cửa hàng hoa có bốn mươi hai hoa hồng, gấp sáu lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

4) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán bốn bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp ba lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

5) Nhiên đang chơi bóng rổ. Cô ấy đã thực hiện số cú sút nhiều hơn gấp hai lần. Nếu cô ấy
bắn trượt sáu bức ảnh, cô ấy đã thực hiện bao nhiêu bức ảnh?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Đối với hoạt động gây quỹ, Nam đã kiếm được bốn đô la. Duyên đã kiếm được gấp năm
lần số tiền Nam kiếm được. Duyên đã kiếm được bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Tại lễ hội hóa trang, có tám sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được chín vé, thì sẽ có
bao nhiêu vé được bán cùng nhau?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Máy tính mới của Hương có bộ nhớ sáu mươi ba hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô
ấy có chín hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ
của cô ấy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

9) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín con mèo. Họ đã bán số chó gấp hai lần số lượng bán
mèo. Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Minh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm được hai lần vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ
Hai. Nếu anh ấy đã thực hiện sáu lần ngồi dậy vào thứ Ba, thì anh ấy đã thực hiện bao
nhiêu lần vào thứ Hai?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

11) Máy in mới có thể in hai mươi bốn trang trong một phút. Máy in cũ có thể in tám trang
một phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Lan đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có chín xu. Nếu
cô ấy có ba ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17

11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 5

Giải các câu hỏi.

20 2 72 7 12
18 12 3 7 3

1) Bình đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ấy có 10 dime và 5 phần tư. Bình có bao nhiêu lần
số dime hơn phần tư?

2) Tài đang chơi trò chơi điện tử. Anh ta đã mất 21 mạng sống để đánh bại thế giới thứ hai,
gấp 7 lần số mạng anh ta đánh bại thế giới thứ nhất. Anh ta đã sử dụng bao nhiêu mạng
sống trên thế giới thứ nhất?

3) Một cửa hàng hoa có 42 hoa hồng, gấp 6 lần số hoa tulip họ có. Họ có bao nhiêu bông hoa
tulip?

4) Tại cửa hàng nước ngọt, họ đã bán 4 bánh hotdog vào Thứ Hai. Vào thứ Ba, họ đã bán
được số lượng hotdog gấp 3 lần. Họ đã bán bao nhiêu chiếc hotdog vào thứ Ba?

5) Nhiên đang chơi bóng rổ. Cô ấy đã thực hiện số cú sút nhiều hơn gấp 2 lần. Nếu cô ấy bắn
trượt 6 bức ảnh, cô ấy đã thực hiện bao nhiêu bức ảnh?

6) Đối với hoạt động gây quỹ, Nam đã kiếm được 4 đô la. Duyên đã kiếm được gấp 5 lần số
tiền Nam kiếm được. Duyên đã kiếm được bao nhiêu?

7) Tại lễ hội hóa trang, có 8 sinh viên bán vé. Nếu mỗi học sinh bán được 9 vé, thì sẽ có bao
nhiêu vé được bán cùng nhau?

8) Máy tính mới của Hương có bộ nhớ 63 hợp đồng biểu diễn. Máy tính cũ của cô ấy có 9
hợp đồng biểu diễn. Máy tính mới của cô ấy có bộ nhớ nhiều hơn máy tính cũ của cô ấy
bao nhiêu lần?

9) Một cửa hàng thú cưng đã bán 9 con mèo. Họ đã bán số chó gấp 2 lần số lượng bán mèo.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?

10) Minh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm được 2 lần vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ
Hai. Nếu anh ấy đã thực hiện 6 lần ngồi dậy vào thứ Ba, thì anh ấy đã thực hiện bao nhiêu
lần vào thứ Hai?

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 3

3. 7

4. 12

5. 12

6. 20

7. 72

8. 7

9. 18

10. 3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 6

3. 8

4. 63

5. 3

6. 9

7. 27

8. 20

9. 9

10. 30

11. 6

12. 5

Giải các câu hỏi.

1) Mỗi bàn trong phòng nghỉ có thể chứa hai người. Nếu phòng nghỉ có tám bàn thì bao nhiêu
người có thể ngồi trong đó?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Cần Cường năm mươi bốn quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và chín cho một ly nhỏ.
Người đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

3) Tại lễ hội, có hai mươi bốn người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và ba người tại
Vòng đu quay. Số người đã ở trên tàu lượn siêu tốc nhiều hơn bao nhiêu lần so với ở Vòng
đu quay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Một tài xế giao hàng đã phải thực hiện thêm bảy điểm dừng trên tuyến đường của mình.
Tại mỗi điểm dừng, anh ta phải bỏ chín hộp. Anh ta có bao nhiêu hộp?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Một cửa hàng hoa có sáu hoa hồng và hai hoa tulip. Số hoa hồng nhiều hơn hoa tulip bao
nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Một đại lý ô tô đã chi bảy mươi hai đô la cho máy làm mát không khí, là tám đô la cho
mỗi chiếc ô tô. Đại lý ô tô có bao nhiêu chiếc?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Ngọc có ba ca sĩ khác nhau với chín bài hát của mỗi
ca sĩ. Ngọc có tổng cộng bao nhiêu bài hát?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Larry's Lawn Care có năm khách hàng vào mùa thu. Vào mùa hè, họ có số lượng khách
hàng nhiều gấp bốn lần. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa hè?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

9) Có hai mươi bảy người lớn đang xếp hàng tại một rạp chiếu phim. Đó là ba lần số con
trong hàng. Có bao nhiêu trẻ em đã được xếp hàng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

10) Ở trường đại học, một cuốn sách toán học đắt gấp năm lần một cuốn sách lịch sử. Nếu
cuốn sách lịch sử có giá sáu đô la, thì cuốn sách toán có giá bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Một rạp chiếu phim đã bán bốn mươi hai vé vào Thứ Bảy và bảy vé vào Thứ Năm. Họ đã
bán được bao nhiêu lần số vé vào ngày thứ bảy so với số vé đã bán vào thứ năm?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp bảy lần họ bán bít tết. Nếu họ bán ba mươi
lăm món salad, họ đã bán bao nhiêu miếng bít tết?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6

Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 6

3. 8

4. 63

5. 3

6. 9

7. 27

8. 20

9. 9

10. 30

11. 6

12. 5

Giải các câu hỏi.

1) Mỗi bàn trong phòng nghỉ có thể chứa hai người. Nếu phòng nghỉ có tám bàn thì bao nhiêu
người có thể ngồi trong đó?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Cần Cường năm mươi bốn quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và chín cho một ly nhỏ.
Người đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

3) Tại lễ hội, có hai mươi bốn người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và ba người tại
Vòng đu quay. Số người đã ở trên tàu lượn siêu tốc nhiều hơn bao nhiêu lần so với ở Vòng
đu quay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Một tài xế giao hàng đã phải thực hiện thêm bảy điểm dừng trên tuyến đường của mình.
Tại mỗi điểm dừng, anh ta phải bỏ chín hộp. Anh ta có bao nhiêu hộp?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Một cửa hàng hoa có sáu hoa hồng và hai hoa tulip. Số hoa hồng nhiều hơn hoa tulip bao
nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

6) Một đại lý ô tô đã chi bảy mươi hai đô la cho máy làm mát không khí, là tám đô la cho
mỗi chiếc ô tô. Đại lý ô tô có bao nhiêu chiếc?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Ngọc có ba ca sĩ khác nhau với chín bài hát của mỗi
ca sĩ. Ngọc có tổng cộng bao nhiêu bài hát?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

8) Larry's Lawn Care có năm khách hàng vào mùa thu. Vào mùa hè, họ có số lượng khách
hàng nhiều gấp bốn lần. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa hè?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

9) Có hai mươi bảy người lớn đang xếp hàng tại một rạp chiếu phim. Đó là ba lần số con
trong hàng. Có bao nhiêu trẻ em đã được xếp hàng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

10) Ở trường đại học, một cuốn sách toán học đắt gấp năm lần một cuốn sách lịch sử. Nếu
cuốn sách lịch sử có giá sáu đô la, thì cuốn sách toán có giá bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Một rạp chiếu phim đã bán bốn mươi hai vé vào Thứ Bảy và bảy vé vào Thứ Năm. Họ đã
bán được bao nhiêu lần số vé vào ngày thứ bảy so với số vé đã bán vào thứ năm?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp bảy lần họ bán bít tết. Nếu họ bán ba mươi
lăm món salad, họ đã bán bao nhiêu miếng bít tết?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 6

Giải các câu hỏi.

30 3 9 20 9
27 16 63 6 8

1) Mỗi bàn trong phòng nghỉ có thể chứa 2 người. Nếu phòng nghỉ có 8 bàn thì bao nhiêu
người có thể ngồi trong đó?

2) Cần Cường 54 quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và 9 cho một ly nhỏ. Người đó dùng
một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?

3) Tại lễ hội, có 24 người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và 3 người tại Vòng đu quay.
Số người đã ở trên tàu lượn siêu tốc nhiều hơn bao nhiêu lần so với ở Vòng đu quay?

4) Một tài xế giao hàng đã phải thực hiện thêm 7 điểm dừng trên tuyến đường của mình. Tại
mỗi điểm dừng, anh ta phải bỏ 9 hộp. Anh ta có bao nhiêu hộp?

5) Một cửa hàng hoa có 6 hoa hồng và 2 hoa tulip. Số hoa hồng nhiều hơn hoa tulip bao nhiêu
lần?

6) Một đại lý ô tô đã chi 72 đô la cho máy làm mát không khí, là 8 đô la cho mỗi chiếc ô tô.
Đại lý ô tô có bao nhiêu chiếc?

7) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Ngọc có 3 ca sĩ khác nhau với 9 bài hát của mỗi ca sĩ.
Ngọc có tổng cộng bao nhiêu bài hát?

8) Larry's Lawn Care có 5 khách hàng vào mùa thu. Vào mùa hè, họ có số lượng khách hàng
nhiều gấp 4 lần. Họ có bao nhiêu khách hàng vào mùa hè?

9) Có 27 người lớn đang xếp hàng tại một rạp chiếu phim. Đó là 3 lần số con trong hàng. Có
bao nhiêu trẻ em đã được xếp hàng?

10) Ở trường đại học, một cuốn sách toán học đắt gấp 5 lần một cuốn sách lịch sử. Nếu cuốn
sách lịch sử có giá 6 đô la, thì cuốn sách toán có giá bao nhiêu?

Câu  trả  lờ i

1. 16

2. 6

3. 8

4. 63

5. 3

6. 9

7. 27

8. 20

9. 9

10. 30

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 12

3. 7

4. 4

5. 6

6. 28

7. 12

8. 3

9. 49

10. 24

11. 18

12. 3

Giải các câu hỏi.

1) Đức đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có bốn mươi tám dimes, gấp tám lần số phần tư
anh ta có. Đức có bao nhiêu phần tư?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

2) Thư viện kiểm tra hai cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp
sáu lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Tại một cửa hàng mạch nha, họ đã bán ba mươi lăm bánh mì kẹp thịt và năm nước ngọt.
Họ đã bán bao nhiêu lần bánh mì kẹp thịt như sô-đa?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai mươi con mèo, gấp năm lần số lượng chó mà họ đã bán.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Hà có số đô la gấp ba lần so với chị gái của cô ấy. Hà có mười tám đô la. Em gái cô ấy có
bao nhiêu tiền?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Vào sinh nhật của Nhàn, bảy người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy bốn đô la. Cô ấy đã nhận
được bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán sáu trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã
bán, họ cũng đã bán hai trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một nhà hàng có mười hai món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp, gấp bốn lần số
món có hàm lượng calo cao trong thực đơn. Họ đã có bao nhiêu món có hàm lượng calo
cao?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Đã có bảy người lớn xếp hàng tại rạp chiếu phim và gấp bảy lần trẻ em. Có bao nhiêu trẻ
em đã được xếp hàng?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Có tám đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua ba hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy
có giá hai đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

12) Cần Minh mười lăm quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và năm cho một ly nhỏ.
Người đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)
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Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 12

3. 7

4. 4

5. 6

6. 28

7. 12

8. 3

9. 49

10. 24

11. 18

12. 3

Giải các câu hỏi.

1) Đức đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có bốn mươi tám dimes, gấp tám lần số phần tư
anh ta có. Đức có bao nhiêu phần tư?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

2) Thư viện kiểm tra hai cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp
sáu lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Tại một cửa hàng mạch nha, họ đã bán ba mươi lăm bánh mì kẹp thịt và năm nước ngọt.
Họ đã bán bao nhiêu lần bánh mì kẹp thịt như sô-đa?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Một cửa hàng thú cưng đã bán hai mươi con mèo, gấp năm lần số lượng chó mà họ đã bán.
Họ đã bán bao nhiêu con chó?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Hà có số đô la gấp ba lần so với chị gái của cô ấy. Hà có mười tám đô la. Em gái cô ấy có
bao nhiêu tiền?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

6) Vào sinh nhật của Nhàn, bảy người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy bốn đô la. Cô ấy đã nhận
được bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán sáu trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã
bán, họ cũng đã bán hai trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một nhà hàng có mười hai món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp, gấp bốn lần số
món có hàm lượng calo cao trong thực đơn. Họ đã có bao nhiêu món có hàm lượng calo
cao?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Đã có bảy người lớn xếp hàng tại rạp chiếu phim và gấp bảy lần trẻ em. Có bao nhiêu trẻ
em đã được xếp hàng?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

10) Có tám đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua ba hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Một cửa hàng thú cưng đã bán chín chuột nhảy trong một tuần. Nếu mỗi con chuột nhảy
có giá hai đô la, thì chúng sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

12) Cần Minh mười lăm quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn và năm cho một ly nhỏ.
Người đó dùng một ly lớn gấp bao nhiêu lần quả cam cho một ly nhỏ?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 7

Giải các câu hỏi.

3 6 12 12 7
6 28 24 49 4

1) Đức đang đếm tiền lẻ của anh ấy. Anh ta có 48 dimes, gấp 8 lần số phần tư anh ta có. Đức
có bao nhiêu phần tư?

2) Thư viện kiểm tra 2 cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều gấp 6
lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?

3) Tại một cửa hàng mạch nha, họ đã bán 35 bánh mì kẹp thịt và 5 nước ngọt. Họ đã bán bao
nhiêu lần bánh mì kẹp thịt như sô-đa?

4) Một cửa hàng thú cưng đã bán 20 con mèo, gấp 5 lần số lượng chó mà họ đã bán. Họ đã
bán bao nhiêu con chó?

5) Hà có số đô la gấp 3 lần so với chị gái của cô ấy. Hà có 18 đô la. Em gái cô ấy có bao
nhiêu tiền?

6) Vào sinh nhật của Nhàn, 7 người bạn của cô ấy đã tặng cô ấy 4 đô la. Cô ấy đã nhận được
bao nhiêu tiền cho ngày sinh nhật của mình?

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán 6 trò chơi trên bàn cờ. Đối với mỗi trò chơi hội đồng đã bán,
họ cũng đã bán 2 trò chơi điện tử. Họ đã bán bao nhiêu trò chơi điện tử?

8) Một nhà hàng có 12 món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp, gấp 4 lần số món có hàm
lượng calo cao trong thực đơn. Họ đã có bao nhiêu món có hàm lượng calo cao?

9) Đã có 7 người lớn xếp hàng tại rạp chiếu phim và gấp 7 lần trẻ em. Có bao nhiêu trẻ em đã
được xếp hàng?

10) Có 8 đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua 3 hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu đĩa?

Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 12

3. 7

4. 4

5. 6

6. 28

7. 12

8. 3

9. 49

10. 24

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 40

2. 20

3. 6

4. 28

5. 81

6. 45

7. 3

8. 5

9. 8

10. 20

11. 6

12. 6

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp năm lần họ bán bít tết. Nếu họ bán tám
miếng bít tết, thì họ đã bán bao nhiêu món salad?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

2) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Quỳnh có năm ca sĩ khác nhau với bốn bài hát của
mỗi ca sĩ. Quỳnh có tổng cộng bao nhiêu bài hát?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Larry's Lawn Care cắt hai bãi cỏ mỗi tuần. Họ sẽ cắt được bao nhiêu bãi cỏ sau ba tuần?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao bảy tầng với bốn phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Châu đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có chín xu.
Nếu cô ấy có chín ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

6) Một rạp chiếu phim đã bán năm vé vào Thứ Năm. Số lượng đã bán gấp chín lần số lượng
đó vào Thứ Bảy. Họ đã bán bao nhiêu vé vào thứ bảy?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán mười tám trò chơi trên bàn và sáu trò chơi điện tử. Họ đã bán
trò chơi hội đồng nhiều hơn bao nhiêu lần so với trò chơi điện tử?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

8) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Anh chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi hai cho các
chuyến đi. Nếu anh ấy đã tiêu mười vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao nhiêu tiền
cho các trò chơi?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Một cửa hàng có bảy mươi hai loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng, gấp chín lần số
loại nước ngọt thông thường mà họ có. Họ có bao nhiêu loại nước ngọt thông thường?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

10) Đại đang chơi trò chơi điện tử. Anh ấy đã mất bốn mạng sống để đánh bại thế giới đầu
tiên. Phải mất gấp năm lần để đánh bại thế giới thứ hai. Hắn đã sử dụng bao nhiêu sinh
mệnh ở thế giới thứ hai?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Máy in mới có thể in hai mươi bốn trang trong một phút. Máy in cũ có thể in bốn trang
một phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Cần Duy mười hai quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp hai lần số lượng anh ấy sử
dụng cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)
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Câu  trả  lờ i

1. 40

2. 20

3. 6

4. 28

5. 81

6. 45

7. 3

8. 5

9. 8

10. 20

11. 6

12. 6

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp năm lần họ bán bít tết. Nếu họ bán tám
miếng bít tết, thì họ đã bán bao nhiêu món salad?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

2) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Quỳnh có năm ca sĩ khác nhau với bốn bài hát của
mỗi ca sĩ. Quỳnh có tổng cộng bao nhiêu bài hát?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

3) Larry's Lawn Care cắt hai bãi cỏ mỗi tuần. Họ sẽ cắt được bao nhiêu bãi cỏ sau ba tuần?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

4) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao bảy tầng với bốn phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

5) Châu đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có chín xu.
Nếu cô ấy có chín ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

6) Một rạp chiếu phim đã bán năm vé vào Thứ Năm. Số lượng đã bán gấp chín lần số lượng
đó vào Thứ Bảy. Họ đã bán bao nhiêu vé vào thứ bảy?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán mười tám trò chơi trên bàn và sáu trò chơi điện tử. Họ đã bán
trò chơi hội đồng nhiều hơn bao nhiêu lần so với trò chơi điện tử?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

8) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Anh chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi hai cho các
chuyến đi. Nếu anh ấy đã tiêu mười vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao nhiêu tiền
cho các trò chơi?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Một cửa hàng có bảy mươi hai loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng, gấp chín lần số
loại nước ngọt thông thường mà họ có. Họ có bao nhiêu loại nước ngọt thông thường?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

10) Đại đang chơi trò chơi điện tử. Anh ấy đã mất bốn mạng sống để đánh bại thế giới đầu
tiên. Phải mất gấp năm lần để đánh bại thế giới thứ hai. Hắn đã sử dụng bao nhiêu sinh
mệnh ở thế giới thứ hai?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

11) Máy in mới có thể in hai mươi bốn trang trong một phút. Máy in cũ có thể in bốn trang
một phút. Máy in mới nhanh hơn máy in cũ bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Cần Duy mười hai quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp hai lần số lượng anh ấy sử
dụng cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17
11-12 8 0
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Giải các câu hỏi.

28 20 40 45 3
81 8 20 5 6

1) Một nhà hàng đã bán số lượng salad nhiều gấp 5 lần họ bán bít tết. Nếu họ bán 8 miếng bít
tết, thì họ đã bán bao nhiêu món salad?

2) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Quỳnh có 5 ca sĩ khác nhau với 4 bài hát của mỗi ca
sĩ. Quỳnh có tổng cộng bao nhiêu bài hát?

3) Larry's Lawn Care cắt 2 bãi cỏ mỗi tuần. Họ sẽ cắt được bao nhiêu bãi cỏ sau 3 tuần?

4) Một kiến trúc sư đang xây dựng một khách sạn ở trung tâm thành phố. Anh ấy đã xây nó
cao 7 tầng với 4 phòng trên mỗi tầng. Khách sạn có tổng cộng bao nhiêu phòng?

5) Châu đang xếp tiền lẻ dự phòng của cô ấy vào các ngăn xếp. Mỗi ngăn xếp có 9 xu. Nếu cô
ấy có 9 ngăn xếp, cô ấy có bao nhiêu đồng?

6) Một rạp chiếu phim đã bán 5 vé vào Thứ Năm. Số lượng đã bán gấp 9 lần số lượng đó vào
Thứ Bảy. Họ đã bán bao nhiêu vé vào thứ bảy?

7) Một cửa hàng đồ chơi đã bán 18 trò chơi trên bàn và 6 trò chơi điện tử. Họ đã bán trò chơi
hội đồng nhiều hơn bao nhiêu lần so với trò chơi điện tử?

8) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Anh chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi 2 cho các chuyến
đi. Nếu anh ấy đã tiêu 10 vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao nhiêu tiền cho các trò
chơi?

9) Một cửa hàng có 72 loại nước ngọt dành cho người ăn kiêng, gấp 9 lần số loại nước ngọt
thông thường mà họ có. Họ có bao nhiêu loại nước ngọt thông thường?

10) Đại đang chơi trò chơi điện tử. Anh ấy đã mất 4 mạng sống để đánh bại thế giới đầu tiên.
Phải mất gấp 5 lần để đánh bại thế giới thứ hai. Hắn đã sử dụng bao nhiêu sinh mệnh ở thế
giới thứ hai?

Câu  trả  lờ i

1. 40

2. 20

3. 6

4. 28

5. 81

6. 45

7. 3

8. 5

9. 8

10. 20

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 21

2. 7

3. 3

4. 4

5. 54

6. 18

7. 8

8. 14

9. 3

10. 6

11. 20

12. 72

Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng đồ nội thất đang bán những chiếc ghế mới với giá bảy đô la mỗi chiếc. Nếu
một công ty mua ba chiếc ghế, họ sẽ chi bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Thư viện kiểm tra bốn mươi hai sách viễn tưởng và sáu sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ kiểm
tra những cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi hư
cấu?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

3) Tại lễ hội, có mười hai người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và bốn người tại Vòng
đu quay. Số người đã ở trên tàu lượn siêu tốc nhiều hơn bao nhiêu lần so với ở Vòng đu
quay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Thi có ba mươi sáu ảnh trên trang Facebook của anh ấy trong khi Thy chỉ có chín. Thi có
số hình ảnh nhiều hơn Thy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

5) Tại gian hàng tung nhẫn trong lễ hội hóa trang, số người thua gấp sáu lần số người thắng.
Nếu chín người thắng, bao nhiêu người thua?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Nhàn có sáu bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát đồng
quê nhiều gấp ba lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc MP3
của mình?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Khánh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm bốn mươi vào Thứ Ba và năm vào Thứ Hai. Anh ấy
đã thực hiện thêm bao nhiêu lần ngồi dậy vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ Hai?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

8) Ân đã chơi trò chơi tại lễ hội hóa trang. Tại gian hàng tung nhẫn, bạn nhận được bảy chiếc
nhẫn với giá một đô la. Nếu John chi hai đô la, anh ta nhận được bao nhiêu chiếc nhẫn?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

9) Oanh đã sử dụng mười lăm hạt để làm một chiếc vòng cổ, số hạt này nhiều gấp năm lần số
hạt mà cô ấy sử dụng cho một chiếc vòng. Cần bao nhiêu hạt để làm một chiếc vòng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

10) Tại hội chợ, chuyến đi 'Twirly Tea Cup' có thể chứa hai người trên mỗi tách trà. Nếu
chuyến đi có ba tách trà, tổng số người có thể đi cùng một lúc?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Thư viện kiểm tra bốn cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều
gấp năm lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

12) Bố của Phượng đã đưa cô ấy và một số người bạn đi ăn nhân dịp sinh nhật của cô ấy. Nếu
mỗi bữa ăn có giá tám đô la và bố cô ấy trả cho chín bữa ăn, thì ông ấy đã chi bao nhiêu?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)



Họ và Tên: Lời giảiPhép nhân trong vòng 100

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9

Câu  trả  lờ i

1. 21

2. 7

3. 3

4. 4

5. 54

6. 18

7. 8

8. 14

9. 3

10. 6

11. 20

12. 72

Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng đồ nội thất đang bán những chiếc ghế mới với giá bảy đô la mỗi chiếc. Nếu
một công ty mua ba chiếc ghế, họ sẽ chi bao nhiêu tiền?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Thư viện kiểm tra bốn mươi hai sách viễn tưởng và sáu sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ kiểm
tra những cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi hư
cấu?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

3) Tại lễ hội, có mười hai người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và bốn người tại Vòng
đu quay. Số người đã ở trên tàu lượn siêu tốc nhiều hơn bao nhiêu lần so với ở Vòng đu
quay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

4) Thi có ba mươi sáu ảnh trên trang Facebook của anh ấy trong khi Thy chỉ có chín. Thi có
số hình ảnh nhiều hơn Thy bao nhiêu lần?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

5) Tại gian hàng tung nhẫn trong lễ hội hóa trang, số người thua gấp sáu lần số người thắng.
Nếu chín người thắng, bao nhiêu người thua?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

6) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Nhàn có sáu bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát đồng
quê nhiều gấp ba lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc MP3
của mình?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

7) Khánh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm bốn mươi vào Thứ Ba và năm vào Thứ Hai. Anh ấy
đã thực hiện thêm bao nhiêu lần ngồi dậy vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ Hai?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

8) Ân đã chơi trò chơi tại lễ hội hóa trang. Tại gian hàng tung nhẫn, bạn nhận được bảy chiếc
nhẫn với giá một đô la. Nếu John chi hai đô la, anh ta nhận được bao nhiêu chiếc nhẫn?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

9) Oanh đã sử dụng mười lăm hạt để làm một chiếc vòng cổ, số hạt này nhiều gấp năm lần số
hạt mà cô ấy sử dụng cho một chiếc vòng. Cần bao nhiêu hạt để làm một chiếc vòng?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

10) Tại hội chợ, chuyến đi 'Twirly Tea Cup' có thể chứa hai người trên mỗi tách trà. Nếu
chuyến đi có ba tách trà, tổng số người có thể đi cùng một lúc?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

11) Thư viện kiểm tra bốn cuốn sách viễn tưởng mỗi giờ. Họ xem số sách phi hư cấu nhiều
gấp năm lần mỗi giờ. Họ xem bao nhiêu cuốn sách phi hư cấu mỗi giờ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

12) Bố của Phượng đã đưa cô ấy và một số người bạn đi ăn nhân dịp sinh nhật của cô ấy. Nếu
mỗi bữa ăn có giá tám đô la và bố cô ấy trả cho chín bữa ăn, thì ông ấy đã chi bao nhiêu?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17

11-12 8 0
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Giải các câu hỏi.

4 7 8 6 14
18 21 3 3 54

1) Một cửa hàng đồ nội thất đang bán những chiếc ghế mới với giá 7 đô la mỗi chiếc. Nếu
một công ty mua 3 chiếc ghế, họ sẽ chi bao nhiêu tiền?

2) Thư viện kiểm tra 42 sách viễn tưởng và 6 sách phi hư cấu mỗi giờ. Họ kiểm tra những
cuốn sách viễn tưởng nhiều hơn bao nhiêu lần so với những cuốn sách phi hư cấu?

3) Tại lễ hội, có 12 người xếp hàng tại trò chơi tàu lượn siêu tốc và 4 người tại Vòng đu quay.
Số người đã ở trên tàu lượn siêu tốc nhiều hơn bao nhiêu lần so với ở Vòng đu quay?

4) Thi có 36 ảnh trên trang Facebook của anh ấy trong khi Thy chỉ có 9. Thi có số hình ảnh
nhiều hơn Thy bao nhiêu lần?

5) Tại gian hàng tung nhẫn trong lễ hội hóa trang, số người thua gấp 6 lần số người thắng.
Nếu 9 người thắng, bao nhiêu người thua?

6) Trên máy nghe nhạc MP3 của cô ấy, Nhàn có 6 bài hát pop. Cô ấy đã có số bài hát đồng
quê nhiều gấp 3 lần. Cô ấy đã có bao nhiêu bài hát đồng quê trên máy nghe nhạc MP3 của
mình?

7) Khánh đang ngồi lên. Anh ấy đã làm 40 vào Thứ Ba và 5 vào Thứ Hai. Anh ấy đã thực
hiện thêm bao nhiêu lần ngồi dậy vào thứ Ba so với anh ấy đã làm vào thứ Hai?

8) Ân đã chơi trò chơi tại lễ hội hóa trang. Tại gian hàng tung nhẫn, bạn nhận được 7 chiếc
nhẫn với giá một đô la. Nếu John chi 2 đô la, anh ta nhận được bao nhiêu chiếc nhẫn?

9) Oanh đã sử dụng 15 hạt để làm một chiếc vòng cổ, số hạt này nhiều gấp 5 lần số hạt mà cô
ấy sử dụng cho một chiếc vòng. Cần bao nhiêu hạt để làm một chiếc vòng?

10) Tại hội chợ, chuyến đi 'Twirly Tea Cup' có thể chứa 2 người trên mỗi tách trà. Nếu chuyến
đi có 3 tách trà, tổng số người có thể đi cùng một lúc?

Câu  trả  lờ i

1. 21

2. 7

3. 3

4. 4

5. 54

6. 18

7. 8

8. 14

9. 3

10. 6

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. 63

3. 36

4. 7

5. 28

6. 7

7. 25

8. 9

9. 4

10. 6

11. 3

12. 6

Giải các câu hỏi.

1) Vào Halloween, năm người bạn đã hóa trang thành cướp biển. Nếu mỗi bộ trang phục có
giá sáu đô la, họ đã chi bao nhiêu?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Một chiếc cưa điện đắt gấp bảy lần một chiếc cưa bằng tay. Một chiếc cưa thủ công có giá
chín đô la. Giá một cái cưa điện là bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Ở trường, máy in mới có thể in chín trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

4) Cần Cường năm mươi sáu quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp tám lần số lượng
anh ấy sử dụng cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Có bốn đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua bảy hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

6) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Tài chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi sáu cho các
chuyến đi. Nếu anh ấy đã tiêu bốn mươi hai vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao
nhiêu tiền cho các trò chơi?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Máy tính cũ của Châu có năm hợp đồng bộ nhớ. Máy tính mới của cô ấy có số lượng nhiều
gấp năm lần. Máy tính mới của cô ấy có bao nhiêu bộ nhớ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một cửa hàng hoa có tám mươi mốt hoa hồng, gấp chín lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Một chiếc cưa điện có giá ba mươi hai đô la và một chiếc cưa bằng tay có giá tám đô la.
Giá cưa điện gấp bao nhiêu lần so với cưa bằng tay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một nhà hàng có ba mươi sáu món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp và sáu món có
hàm lượng calo cao. Có bao nhiêu lần những món có lượng calo thấp hơn những món có
lượng calo cao?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

11) Larry's Lawn Care có sáu khách hàng vào mùa hè và hai vào mùa xuân. Số lượng khách
hàng mà họ có vào mùa hè gấp bao nhiêu lần so với số lượng khách hàng của họ vào mùa
xuân?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Một tài xế giao hàng đã thực hiện đúng ba điểm dừng mỗi ngày. Sau hai ngày, anh ta sẽ
thực hiện tổng cộng bao nhiêu điểm dừng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)
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Câu  trả  lờ i

1. 30

2. 63

3. 36

4. 7

5. 28

6. 7

7. 25

8. 9

9. 4

10. 6

11. 3

12. 6

Giải các câu hỏi.

1) Vào Halloween, năm người bạn đã hóa trang thành cướp biển. Nếu mỗi bộ trang phục có
giá sáu đô la, họ đã chi bao nhiêu?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

2) Một chiếc cưa điện đắt gấp bảy lần một chiếc cưa bằng tay. Một chiếc cưa thủ công có giá
chín đô la. Giá một cái cưa điện là bao nhiêu?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

3) Ở trường, máy in mới có thể in chín trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp bốn lần.
Máy in cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

4) Cần Cường năm mươi sáu quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp tám lần số lượng
anh ấy sử dụng cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

5) Có bốn đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua bảy hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu
đĩa?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định)

6) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Tài chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi sáu cho các
chuyến đi. Nếu anh ấy đã tiêu bốn mươi hai vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao
nhiêu tiền cho các trò chơi?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

7) Máy tính cũ của Châu có năm hợp đồng bộ nhớ. Máy tính mới của cô ấy có số lượng nhiều
gấp năm lần. Máy tính mới của cô ấy có bao nhiêu bộ nhớ?
So sánh - (Sản phẩm không xác định)

8) Một cửa hàng hoa có tám mươi mốt hoa hồng, gấp chín lần số hoa tulip họ có. Họ có bao
nhiêu bông hoa tulip?
So sánh - (Kích thước nhóm không xác định)

9) Một chiếc cưa điện có giá ba mươi hai đô la và một chiếc cưa bằng tay có giá tám đô la.
Giá cưa điện gấp bao nhiêu lần so với cưa bằng tay?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

10) Một nhà hàng có ba mươi sáu món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp và sáu món có
hàm lượng calo cao. Có bao nhiêu lần những món có lượng calo thấp hơn những món có
lượng calo cao?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

11) Larry's Lawn Care có sáu khách hàng vào mùa hè và hai vào mùa xuân. Số lượng khách
hàng mà họ có vào mùa hè gấp bao nhiêu lần so với số lượng khách hàng của họ vào mùa
xuân?
So sánh - (Số lượng nhóm không xác định)

12) Một tài xế giao hàng đã thực hiện đúng ba điểm dừng mỗi ngày. Sau hai ngày, anh ta sẽ
thực hiện tổng cộng bao nhiêu điểm dừng?
Nhóm bằng nhau - (Sản phẩm không xác định) 1-10 92 83 75 67 58 50 42 33 25 17

11-12 8 0
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Giải các câu hỏi.

28 7 36 63 7
30 6 25 9 4

1) Vào Halloween, 5 người bạn đã hóa trang thành cướp biển. Nếu mỗi bộ trang phục có giá 6
đô la, họ đã chi bao nhiêu?

2) Một chiếc cưa điện đắt gấp 7 lần một chiếc cưa bằng tay. Một chiếc cưa thủ công có giá 9
đô la. Giá một cái cưa điện là bao nhiêu?

3) Ở trường, máy in mới có thể in 9 trang trong một phút. Máy in cũ nhanh gấp 4 lần. Máy in
cũ in được bao nhiêu trang trong một phút?

4) Cần Cường 56 quả cam để tạo ra một ly nước cam lớn, gấp 8 lần số lượng anh ấy sử dụng
cho một ly nhỏ. Người đó dùng bao nhiêu quả cam cho một cái ly nhỏ?

5) Có 4 đĩa trong một hộp. Nếu một nhà hàng mua 7 hộp, họ sẽ có tổng cộng bao nhiêu đĩa?

6) Tại hội chợ cấp tiểu bang, mỗi vé Tài chi cho các trò chơi, anh ấy đã chi 6 cho các chuyến
đi. Nếu anh ấy đã tiêu 42 vé cho các chuyến đi, thì anh ấy đã chi bao nhiêu tiền cho các trò
chơi?

7) Máy tính cũ của Châu có 5 hợp đồng bộ nhớ. Máy tính mới của cô ấy có số lượng nhiều
gấp 5 lần. Máy tính mới của cô ấy có bao nhiêu bộ nhớ?

8) Một cửa hàng hoa có 81 hoa hồng, gấp 9 lần số hoa tulip họ có. Họ có bao nhiêu bông hoa
tulip?

9) Một chiếc cưa điện có giá 32 đô la và một chiếc cưa bằng tay có giá 8 đô la. Giá cưa điện
gấp bao nhiêu lần so với cưa bằng tay?

10) Một nhà hàng có 36 món trong thực đơn có hàm lượng calo thấp và 6 món có hàm lượng
calo cao. Có bao nhiêu lần những món có lượng calo thấp hơn những món có lượng calo
cao?

Câu  trả  lờ i

1. 30

2. 63

3. 36

4. 7

5. 28

6. 7

7. 25

8. 9

9. 4

10. 6

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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